
DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP- KHOÁ THI NGÀY 30/6-01/7/2023

    Theo Quyết định số  45/QĐ-BKHCM, ngày 17/7/2023

Stt Số vào sổ
Mã

học sinh
Họ và Tên Họ (anh) Tên (anh)

Giới 

tính

Giới 

tính 

(anh)

Ngày sinh
Ngày sinh 

(Anh)

Xếp loại tốt 

nghiệp

Ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo(Anh)

Số hiệu 

phôi

01
TCD0238.

2023.0001
5DD21.015 Phạm Thị Hoàng Anh Pham Thi Hoang Anh Nữ Ms 17/01/1987

17 January 

1987
Giỏi Điều dưỡng Nursing 5.000281

02
TCD0238.

2023.0002
5DD21.001 Lữ Gia Bảo Lu Gia Bao Nữ Ms 04/01/2006 4 January 2006 Khá Điều dưỡng Nursing 5.000282

03
TCD0238.

2023.0003
5DD21.002 Nguyễn Khánh Chi Nguyen Khanh Chi Nữ Ms 27/02/2006

27 February 

2006

Trung 

bình khá
Điều dưỡng Nursing 5.000283

04
TCD0238.

2023.0004
5DD21.003 Trần Khắc Huy Tran Khac Huy Nam Mr 04/01/2006 4 January 2006 Khá Điều dưỡng Nursing 5.000284

05
TCD0238.

2023.0005
5DD21.004 Vũ Thị Thùy Linh Vu Thi Thuy Linh Nữ Ms 04/11/2006

4 November 

2006
Khá Điều dưỡng Nursing 5.000285

06
TCD0238.

2023.0006
5DD21.013 Nguyễn Nguyễn Trà My Nguyen Nguyen Tra My Nữ Ms 05/11/1983

5 November 

1983
Giỏi Điều dưỡng Nursing 5.000286

07
TCD0238.

2023.0007
5DD21.005 Vũ Minh Lộng Ngọc Vu Minh Long Ngoc Nữ Ms 03/02/2006

3 February 

2006
Khá Điều dưỡng Nursing 5.000287

08
TCD0238.

2023.0008
5DD21.006 Nguyễn Đinh Quỳnh Như Nguyen Dinh Quynh Nhu Nữ Ms 22/04/2006 22 April 2006 Khá Điều dưỡng Nursing 5.000288

09
TCD0238.

2023.0009
5DD21.007 Lư Thanh Phong Lu Thanh Phong Nam Mr 31/03/2006 31 March 2006 Khá Điều dưỡng Nursing 5.000289

10
TCD0238.

2023.0010
5DD21.008 Lê Bích Phương Le Bich Phuong Nữ Ms 09/12/2006

9 December 

2006
Khá Điều dưỡng Nursing 5.000290

11
TCD0238.

2023.0011
5DD21.010 Nguyễn Hồng Quân Nguyen Hong Quan Nam Mr 27/09/1998

27 September 

1998
Khá Điều dưỡng Nursing 5.000291

12
TCD0238.

2023.0012
5DD21.011 Doãn Thị Phương Thành Doan Thi Phuong Thanh Nữ Ms 10/12/1988

10 December 

1988
Khá Điều dưỡng Nursing 5.000292

13
TCD0238.

2023.0013
5DD21.014 Trần Thị Thương Tran Thi Thuong Nữ Ms 23/07/1983 23 July 1983 Giỏi Điều dưỡng Nursing 5.000293

14
TCD0238.

2023.0014
5D21.003 Nguyễn Hải Anh Nguyen Hai Anh Nam Mr 24/10/2006

24 October 

2006

Trung 

bình khá
Dược Pharmacy 5.000294

15
TCD0238.

2023.0015
5D21.005 Đỗ Thị Ngọc Ánh Do Thi Ngoc Anh Nữ Ms 28/11/2005

28 November 

2005

Trung 

bình khá
Dược Pharmacy 5.000295

16
TCD0238.

2023.0016
5D21.024 Nguyễn Huỳnh Thảo Chi Nguyen Huynh Thao Chi Nữ Ms 24/04/1985 24 April 1985 Giỏi Dược Pharmacy 5.000296
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17
TCD0238.

2023.0017
5D21.030 Chung Nam Cường Chung Nam Cuong Nam Mr 15/12/1990

15 December 

1990
Xuất sắc Dược Pharmacy 5.000297

18
TCD0238.

2023.0018
5D21.001 Nguyễn Thị Diễm Nguyen Thi Diem Nữ Ms 20/10/1991

20 October 

1991
Xuất sắc Dược Pharmacy 5.000298

19
TCD0238.

2023.0019
5D21.006 Nguyễn Minh Huỳnh Nguyen Minh Huynh Nam Mr 16/02/2006

16 February 

2006
Khá Dược Pharmacy 5.000299

20
TCD0238.

2023.0020
5D21.015 Mai Thị Diễm Kiều Mai Thi Diem Kieu Nữ Ms 16/12/1991

16 December 

1991
Xuất sắc Dược Pharmacy 5.000300

21
TCD0238.

2023.0021
5D21.016 Lê Thị Hoa Kim Le Thi Hoa Kim Nữ Ms 07/01/2000 7 January 2000 Giỏi Dược Pharmacy 5.000301

22
TCD0238.

2023.0022
5D21.025 Phạm Nguyệt Tâm Huỳnh Linh Pham Nguyet Tam Huynh Linh Nữ Ms 19/11/1995

19 November 

1995
Xuất sắc Dược Pharmacy 5.000302

23
TCD0238.

2023.0023
5D21.031 Đường Quang Lộc Duong Quang Loc Nam Mr 18/12/1994

18 December 

1994
Giỏi Dược Pharmacy 5.000303

24
TCD0238.

2023.0024
5D21.007 Võ Trần Hồng Ngọc Vo Tran Hong Ngoc Nữ Ms 30/10/2006

30 October 

2006
Khá Dược Pharmacy 5.000304

25
TCD0238.

2023.0025
5D21.008 Đỗ Minh Sang Do Minh Sang Nam Mr 18/04/2005 18 April 2005

Trung 

bình khá
Dược Pharmacy 5.000305

26
TCD0238.

2023.0026
5D21.023 Trần Ngọc Sơn Tran Ngoc Son Nam Mr 29/05/1985 29 May 1985 Khá Dược Pharmacy 5.000306

27
TCD0238.

2023.0027
5D21.017 Lê Thị Anh Thư Le Thi Anh Thu Nữ Ms 13/06/2000 13 June 2000 Khá Dược Pharmacy 5.000307

28
TCD0238.

2023.0028
5D21.022 Nguyễn Phúc Minh Thư Nguyen Phuc Minh Thu Nữ Ms 01/07/2002 1 July 2002

Trung 

bình khá
Dược Pharmacy 5.000308

29
TCD0238.

2023.0029
5D21.019 Phạm Thị Thu Thủy Pham Thi Thu Thuy Nữ Ms 26/12/1979

26 December 

1979
Khá Dược Pharmacy 5.000309

30
TCD0238.

2023.0030
5D21.009 Bùi Bảo Trâm Bui Bao Tram Nữ Ms 25/10/2006

25 October 

2006
Khá Dược Pharmacy 5.000310

31
TCD0238.

2023.0031
5D21.020 Đỗ Thị Kiều Trang Do Thi Kieu Trang Nữ Ms 05/08/2003 5 August 2003

Trung 

bình khá
Dược Pharmacy 5.000311

32
TCD0238.

2023.0032
5D21.021 Lê Thị Minh Tú Le Thi Minh Tu Nữ Ms 14/12/1981

14 December 

1981
Xuất sắc Dược Pharmacy 5.000312
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33
TCD0238.

2023.0033
5D21.026 Bùi Thị Ngọc Tú Bui Thi Ngoc Tu Nữ Ms 14/12/1995

14 December 

1995
Khá Dược Pharmacy 5.000313

34
TCD0238.

2023.0034
5D21.011 Nguyễn Ngọc Tuyền Nguyen Ngoc Tuyen Nữ Ms 13/08/2006

13 August 

2006
Khá Dược Pharmacy 5.000314

35
TCD0238.

2023.0035
5D21.028 Hoàng Linh Vương Hoang Linh Vuong Nam Mr 15/09/1993

15 September 

1993
Giỏi Dược Pharmacy 5.000315

36
TCD0238.

2023.0036
5D21.012 Cao Khánh Vy Cao Khanh Vy Nữ Ms 01/04/2005 1 April 2005 Khá Dược Pharmacy 5.000316

37
TCD0238.

2023.0037
5D21.013 Phạm Đặng Tường Vy Pham Dang Tuong Vy Nữ Ms 26/06/2006 26 June 2006 Khá Dược Pharmacy 5.000317

38
TCD0238.

2023.0038
5KT21.015 Nguyễn Vân Anh Nguyen Van Anh Nữ Ms 28/10/1999

28 October 

1999
Giỏi

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000318

39
TCD0238.

2023.0039
5KT21.004 Mai Thị Dương Mai Thi Duong Nữ Ms 23/06/1992 23 June 1992

Trung 

bình khá

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000319

40
TCD0238.

2023.0040
5KT21.005 Tăng Quốc Hậu Tang Quoc Hau Nam Mr 12/10/1977

12 October 

1977
Khá

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000320

41
TCD0238.

2023.0041
5KT21.006 Trương Thị Cẩm Hồng Truong Thi Cam Hong Nữ Ms 21/08/1998

21 August 

1998
Giỏi

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000321

42
TCD0238.

2023.0042
5KT21.003 Phạm Khánh Ngân Pham Khanh Ngan Nữ Ms 25/10/2006

25 October 

2006
Khá

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000322

43
TCD0238.

2023.0043
5KT21.008 Nguyễn Đình Nghi Nguyen Dinh Nghi Nữ Ms 04/01/2002 4 January 2002 Khá

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000323

44
TCD0238.

2023.0044
5KT21.014 Lê Phạm Hồng Nhân Le Pham Hong Nhan Nam Mr 21/01/1995

21 January 

1995
Giỏi

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000324

45
TCD0238.

2023.0045
5KT21.017 Cao Thị Thẩm Thúy Cao Thi Tham Thuy Nữ Ms 25/08/2000

25 August 

2000
Xuất sắc

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000325

46
TCD0238.

2023.0046
5KT21.010 Bùi Thanh Thy Bui Thanh Thy Nữ Ms 25/04/1975 25 April 1975 Giỏi

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000326

47
TCD0238.

2023.0047
5KT21.013 Nguyễn Thùy Trang Nguyen Thuy Trang Nữ Ms 24/08/1992

24 August 

1992
Xuất sắc

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 

accouting
5.000327

48
TCD0238.

2023.0048
5CNTT21.001 Huỳnh Lê Gia Bảo Huynh Le Gia Bao Nam Mr 19/08/2006

19 August 

2006
Khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000328
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49
TCD0238.

2023.0049
5CNTT21.002 Nguyễn Quốc Đạt Nguyen Quoc Dat Nam Mr 05/08/2004 5 August 2004

Trung 

bình khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000329

50
TCD0238.

2023.0050
5CNTT21.004 Lê Văn Hảo Le Van Hao Nam Mr 15/12/2006

15 December 

2006
Khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000330

51
TCD0238.

2023.0051
5CNTT21.005 Lê Tuấn Hoàng Le Tuan Hoang Nam Mr 30/06/2006 30 June 2006

Trung 

bình khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000331

52
TCD0238.

2023.0052
5CNTT21.006 Đinh Công Huế Dinh Cong Hue Nam Mr 28/06/1999 28 June 1999 Giỏi

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000332

53
TCD0238.

2023.0053
5CNTT21.018 Hồ Anh Kiệt Ho Anh Kiet Nam Mr 30/11/2006

30 November 

2006
Khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000333

54
TCD0238.

2023.0054
5CNTT21.015 Trì Thụy Kim Nguyên Tri Thuy Kim Nguyen Nữ Ms 10/12/1989

10 December 

1989
Khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000334

55
TCD0238.

2023.0055
5CNTT21.008 Bạch Ngọc Tấn Phát Bach Ngoc Tan Phat Nam Mr 21/10/2006

21 October 

2006
Khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000335

56
TCD0238.

2023.0056
5CNTT21.009 Trần Gia Phú Tran Gia Phu Nam Mr 11/08/2006

11 August 

2006
Khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000336

57
TCD0238.

2023.0057
5CNTT21.011 Trần Thiên Phúc Tran Thien Phuc Nam Mr 07/10/2004 7 October 2004

Trung 

bình khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000337

58
TCD0238.

2023.0058
5CNTT21.012 Phan Lê Minh Trung Phan Le Minh Trung Nam Mr 12/10/1997

12 October 

1997
Giỏi

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000338

59
TCD0238.

2023.0059
VH1101025 Nguyễn Hoàng Nguyên Nguyen Hoang Nguyen Nam Mr 23/09/2005

23 September 

2005

Trung 

bình khá

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000339

60
TCD0238.

2023.0060
5YS21.001 Trần Thị Ánh Tran Thi Anh Nữ Ms 11/07/2003 11 July 2003 Khá Y sỹ Physician 5.000340

61
TCD0238.

2023.0061
5YS21.008 Hoàng Ngọc Diễm Hoang Ngoc Diem Nữ Ms 16/08/2003

16 August 

2003
Giỏi Y sỹ Physician 5.000341

62
TCD0238.

2023.0062
5YS21.015 Nguyễn Tiến Định Nguyen Tien Dinh Nam Mr 16/04/1989 16 April 1989 Giỏi Y sỹ Physician 5.000342

63
TCD0238.

2023.0063
5YS21.010 Nguyễn Hoài Đức Nguyen Hoai Duc Nam Mr 15/09/1993

15 September 

1993
Giỏi Y sỹ Physician 5.000343

64
TCD0238.

2023.0064
5YS21.014 Trần Văn Dũng Tran Van Dung Nam Mr 08/12/1991

8 December 

1991
Khá Y sỹ Physician 5.000344
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65
TCD0238.

2023.0065
5YS21.002 Đoàn Hồng Hà Doan Hong Ha Nữ Ms 10/10/1980

10 October 

1980
Khá Y sỹ Physician 5.000345

66
TCD0238.

2023.0066
5YS21.003 Nguyễn Thị Kim Hằng Nguyen Thi Kim Hang Nữ Ms 19/12/2003

19 December 

2003
Khá Y sỹ Physician 5.000346

67
TCD0238.

2023.0067
5YS21.016 Nguyễn Tấn Lập Nguyen Tan Lap Nam Mr 04/10/1990 4 October 1990 Giỏi Y sỹ Physician 5.000347

68
TCD0238.

2023.0068
5720101200203 Trần Thị My Tran Thi My Nữ Ms 22/04/1999 22 April 1999 Giỏi Y sỹ Physician 5.000348

69
TCD0238.

2023.0069
5YS21.012 Lâm Ngọc Nam Lam Ngoc Nam Nam Mr 08/05/2003 8 May 2003

Trung 

bình khá
Y sỹ Physician 5.000349

70
TCD0238.

2023.0070
5YS21.004 Lê Thị Nhung Le Thi Nhung Nữ Ms 20/07/1994 20 July 1994 Giỏi Y sỹ Physician 5.000350

71
TCD0238.

2023.0071
5YS21.011 Vũ Thị Thơm Vu Thi Thom Nữ Ms 20/10/1997

20 October 

1997
Khá Y sỹ Physician 5.000351

72
TCD0238.

2023.0072
5YS21.017 Trương Thị Kiều Tiên Truong Thi Kieu Tien Nữ Ms 02/08/1991 2 August 1991 Giỏi Y sỹ Physician 5.000352

73
TCD0238.

2023.0073
5YS21.009 Lê Khánh Trình Le Khanh Trinh Nam Mr 03/02/1995

3 February 

1995
Giỏi Y sỹ Physician 5.000353

74
TCD0238.

2023.0074
5YS21.013 Nguyễn Anh Tuấn Nguyen Anh Tuan Nam Mr 25/04/1993 25 April 1993 Giỏi Y sỹ Physician 5.000354

75
TCD0238.

2023.0075
5YS21.018 Lê Hoàng Tuấn Le Hoang Tuan Nam Mr 12/02/1989

12 February 

1989
Giỏi Y sỹ Physician 5.000355

76
TCD0238.

2023.0076
5720101200201 Bùi Tuấn Anh Bui Tuan Anh Nam Mr 04/09/1994

4 September 

1994
Khá Y sỹ Physician 5.000356

77
TCD0238.

2023.0077
5720101200102 Kiều Nguyễn Hoài Huy Kieu Nguyen Hoai Huy Nam Mr 25/05/2001 25 May 2001 Khá Y sỹ Physician 5.000357
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